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NHAÂN DANH 

NÖÔÙC COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

TOØA AÙN NHAÂN DAÂN THAØNH PHOÁ B-TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thaønh phaàn hoäi ñoàng xeùt xöû sơ thẩm goàm coù: 

Thaåm phaùn – Chuû toïa phieân toøa: Baø Nguyễn Thị Phương Hảo 

Hoäi thaåm nhaân daân :  1/ Bà Nguyễn Thị Nhạn. 

  2/ Ông Lê Lương Thiện. 

- Thö kyù phieân toøa: Bà Nông Thị Hồng Hạnh  - Thư ký Tòa án 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tp B tham gia phiên tòa: bà Đặng 

Hoàng Oanh – Kiểm sát viên. 

  

Ngày 18 tháng 4 năm 2019 tại trụ sở, Tòa án ND TP B, tỉnh Đồng Nai xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 402/2015/TLST – HNGĐ ngày 18 tháng 03 

năm 2015 về việc “Xin ly hôn; chia tài sản chung khi ly hôn; yêu cầu cấp dưỡng; 

yêu cầu thanh toán chi phí du lịch và tiền học phí” theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số 08/2019/QÑXXST-HNGĐ ngày 21 thaùng 02 naêm 2019; Quyết định 

hoãn phiên tòa số 33/2019/QÑST- HNGĐ ngaøy 20 thaùng 3 naêm 2019, giữa các 

đương sự: 

- Nguyên đơn: bà Nguyễn T, sinh năm 19. 

Địa chỉ: khu phố 5, phường T, Tp B, tỉnh Đồng Nai. 

Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Luật sư Nguyễn H - 

Luật sư thuộc Văn phòng Luật sư Nguyễn H, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai. 

- Bị đơn: ông Phạm Th, sinh naêm: 19. 

Địa chỉ: khu phố 2, phường Th, Tp B, tỉnh Đồng Nai. 

Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của ông Phạm T: Luật sư Nguyễn T 

– Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai. 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

Bà Trần M, sinh năm: 19. 

Ông Phạm H, sinh năm: 19. 

Địa chỉ: khu phố 2, phường Th, Tp B, tỉnh Đồng Nai. 

 (Bà T, ông Th, bà H, bà T có mặt; ông H, bà M vắng mặt) 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo ñôn xin ly hoân, baûn töï khai, tại phiên tòa nguyeân ñôn bà Nguyễn T 

trình baøy:   

Năm 2002 bà T và ông Th kết hôn đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

kết hôn. Quá trình chung sống phát sinh nhiều mâu thuẫn, vợ chồng ông bà đã ly 

thân từ năm 2015 đến nay, mỗi người sống một nơi, và không có biện pháp hàn 

gắn nên bà Tuyết xin ly hôn. 

Về con chung: có 02 con chung là Phạm Nguyễn D, sinh ngày 06/9/2003 

và Phạm Nguyễn Đ, sinh ngày 17/6/2008. Từ khi ly thân đến nay, 02 con do bà 

nuôi dưỡng, ông Th không thăm nom và chăm sóc, không góp tiền nuôi con. Bà 

sẽ nuôi cả hai con, yêu cầu ông Th cấp dưỡng nuôi cháu D mỗi tháng 2.500.000đ 

(hai triệu năm trăm nghìn đồng); cháu Đ mỗi tháng 2.300.000đ (hai triệu ba trăm 

nghìn đồng). Bà không biết ông Th thu nhập một tháng bao nhiêu, và không có 

chứng cứ để nộp. Quá trình chung sống, mỗi tháng ông Th đưa bà 500.000đ (năm 

trăm nghìn đồng) để phụ chi phí sinh hoạt gia đình. 

Ngoài ra bà yêu cầu ông Th phải đóng góp tiền cấp dưỡng nuôi con từ 

tháng 03/2015 là thời điểm tòa án thụ lý vụ án đến tháng 03/2019 là 48 tháng x 

6.000.000đ/tháng (mỗi con 3.000.000đ/tháng), tổng cộng: 280.000.000đ (hai trăm 

tám mươi triệu đồng). Đúng là ông năm 2014 ông Th bị bệnh, chính bà là người 

đưa ông Th đi chữa bệnh, đến tháng 12/2014 ông Th đã khỏi bệnh. Nếu bản thân 

ông Th thu nhập không đủ để cấp dưỡng nuôi con, ông Th còn giữ số tiền bồi 

thường và tái định cư của nhà nước, ông Th phải có trách nhiệm đóng góp tiền 

nuôi con. 

Về tài sản chung: bà đã rút toàn bộ yêu cầu chia tài sản, để giải quyết vụ án 

ly hôn trước, sau này bà sẽ yêu cầu giải quyết sau. 

Về yêu cầu thanh toán chi phí du lịch 32.500.000đ và tiền học phí 

108.000.000đ là 140.500.000đ (một trăm tám mươi triệu đồng) bà đã rút đơn yêu 

cầu đối với số tiền này. 

Về nợ chung: không có nên không yêu cầu. 

* Theo baûn töï khai, tại phiên tòa ông Phạm Th bị đơn trình bày: 

Về quá trình kết hôn, ly thân và mâu thuẫn đúng như bà T trình bày. Nay 

mâu thuẫn đã quá trầm trọng, không thể hàn gắn, bà T xin ly hôn ông đồng ý. 

Về con chung: có 02 con chung là Phạm Nguyễn D, sinh ngày 06/9/2003 

và Phạm Nguyễn Đ, sinh ngày 17/6/2008. Từ khi ly thân đến nay, 02 con do bà T 

nuôi dưỡng, tự ý dẫn con đi về nhà ngoại. Ông đồng ý theo yêu cầu của bà T tại 

biên bản hòa giải, ông sẽ cấp dưỡng nuôi mỗi con 2.000.000đ(hai triệu 

đồng)/tháng, tổng cộng tiền cấp dưỡng nuôi 02 con là 4.000.000đ/tháng. Hiện 

ông đang điều trị ung thư trực tràng nên không có thu nhập, tuy nhiên ông sẽ cố 

gắng. 
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Đối với yêu cầu đóng góp tiền cấp dưỡng nuôi con từ tháng 03/2015 đến 

tháng 03/2019 tổng cộng 280.000.000đ ông không đồng ý vì theo khoản 2 điều 

82 Luật HNGĐ thì việc cấp dưỡng nuôi con chung tính từ khi có bản án của Tòa 

án. Bên cạnh đó, thời điểm từ 2014 đến nay ông bị bệnh nặng không tạo ra thu 

nhập, còn bị bà Tuyết bỏ mặc, cha mẹ ông phải đưa ông về nuôi và chăm sóc. 

Ông bị bệnh về thần kinh nên không thể điều trị dứt điểm, từ đó ông không may 

được nhiều hàng nữa nên không đủ thu nhập để nuôi bản thân, cha mẹ ông phải 

hỗ trợ, giúp đỡ. Việc bà T cho rằng ông đang giữ tiền bồi thường tái định cư 

nhưng thực chất đây là tài sản của cha mẹ ông, ông chỉ đứng ra nhận thay theo 

thủ tục ủy quyền. 

Về tài sản chung: bà T đã rút toàn bộ yêu cầu chia tài sản, ông đồng ý vì 

thực chất đây là tài sản của cha mẹ ông. 

Về chi phí du lịch và tiền học phí bà T đã rút yêu cầu ông đồng ý. 

Về nợ chung: không có nên không yêu cầu. 

Ông cũng rút yêu cầu phản tố về việc yêu cầu bà T chia tài sản chung khi 

ly hôn đối với quyền sử dụng đất có diện tích 100m
2
 tọa lạc tại thửa 04, tờ bản đồ 

số 13 phường Tr thành phố B. 

* Theo bản tự khai và đơn xin xét xử vắng mặt, người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan ông Phạm H, bà Trần M trình bày: Ông bà không đồng ý với 

yêu cầu chia tài sản chung khi ly hôn của bà T. Nay bà T rút đơn khởi kiện yêu 

cầu chia tài sản ông bà không có ý kiến gì.  

Quan điểm của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn:  

Về quan hệ hôn nhân, bà T xin ly hôn được ông Th đồng ý nên đề nghị HĐXX 

công nhận thuận tình ly hôn. Về con chung: hai bên thống nhất nên đề nghị 

HĐXX ghi nhận giao 02 con cho bà T nuôi dưỡng. Về cấp dưỡng nuôi con: yêu 

cầu HĐXX buộc ông Th phải cấp dưỡng nuôi 02 con mỗi tháng 4.800.000đ (bốn 

triệu tám trăm nghìn đồng) là phù hợp. Bà T yêu cầu ông Th đóng góp tiền cấp 

dưỡng nuôi con từ tháng 03/2015 đến tháng 03/2019 là 48 tháng x 

6.000.000đ/tháng (mỗi con 3.000. 000đ/tháng), tổng cộng: 280.000.000đ (hai 

trăm tám mươi triệu đồng). Nếu bản thân ông Th thu nhập không đủ để cấp 

dưỡng nuôi con, ông Th còn giữ số tiền bồi thường và tái định cư của nhà nước, 

ông Th phải có trách nhiệm đóng góp tiền nuôi con. Vì đó là trách nhiệm của ông 

Th đối với con cái. Mong HĐXX xem xét đến quyền lơi của phụ nữ và trẻ em. Về 

yêu cầu chia tài sản chung và yêu cầu thanh toán chi phí học hành bà T đã rút yêu 

cầu nên không có ý kiến thêm. Về nợ chung: không có. 

Quan điểm của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Về 

quan hệ hôn nhân, bà T xin ly hôn được ông Th đồng ý nên đề nghị HĐXX công 

nhận thuận tình ly hôn. Về con chung: hai bên thống nhất nên đề nghị HĐXX ghi 

nhận giao 02 con cho bà T nuôi dưỡng. Về cấp dưỡng nuôi con, ông Th đồng ý 

theo biên bản hòa giải và theo yêu cầu của bà T tại biên bản hòa giải, sẽ cấp 

dưỡng nuôi mỗi con 2.000.000đ(hai triệu đồng)/tháng, tổng cộng tiền cấp dưỡng 

nuôi 02 con là 4.000.000đ/tháng. Hiện ông Th đang điều trị bệnh nên không có 

thu nhập. Đối với yêu cầu đóng góp tiền cấp dưỡng nuôi con từ tháng 03/2015 
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đến tháng 03/2019 tổng cộng 280.000.000đ ông không đồng ý vì theo khoản 2 

điều 82 Luật HNGĐ thì việc cấp dưỡng nuôi con chung tính từ khi có bản án của 

Tòa án. Bên cạnh đó, thời điểm đó ông bị bệnh nặng không tạo ra thu nhập, còn 

bị bà T bỏ mặc, cha mẹ ông phải đưa ông về nuôi và chăm sóc. Ông bị bệnh về 

thần kinh nên không thể điều trị dứt điểm, từ đó ông không may được nhiều đồ 

nữa nên không đủ thu nhập để nuôi bản thân, cha mẹ ông phải hỗ trợ, giúp đỡ. 

Việc bà T cho rằng ông đang giữ tiền bồi thường tái định cư nhưng thực chất đây 

là tài sản của cha mẹ ông, ông chỉ đứng ra nhận thay theo thủ tục ủy quyền. Về 

yêu cầu chia tài sản chung và yêu cầu thanh toán chi phí học hành bà T đã rút yêu 

cầu nên không có ý kiến thêm. Về nợ chung: không có. Ông Th rút yêu cầu phản 

tố về việc chia tài sản chung khi ly hôn. 

Vị đại diện viện kiểm sát phát biểu quan điểm kiểm sát việc tuân theo tố 

tụng của Thẩm phán, Thư ký, HĐXX và các bên đương sự trong quá trình giải 

quyết vụ án là đúng theo quy định của pháp luật. 

Về nội dung vụ án: Về quan hệ hôn nhân, bà T xin ly hôn được ông Th 

đồng ý nên đề nghị HĐXX chấp nhận đơn xin ly hôn của bà T. Về con chung: hai 

bên thống nhất nên đề nghị HĐXX ghi nhận giao 02 chung con là Phạm Nguyễn 

D, sinh ngày 06/9/2003 và Phạm Nguyễn Đ, sinh ngày 17/6/2008 cho bà T nuôi 

dưỡng. Về cấp dưỡng nuôi con, tại phiên tòa, bà T thay đổi yêu cầu, muốn ông 

Th thay vì cấp dưỡng 4.000.000đ/tháng nay tăng lên là 4.800.000đ, nhưng chỉ 

được ông Th chấp nhận ở mước 4.000.000đ, tổng cộng tiền cấp dưỡng nuôi 02 

con là 4.000.000đ/tháng. Hiện ông Th đang điều trị bệnh nên không có thu nhập, 

nên việc ông Th tự nguyện cấp dưỡng nuôi con 4.000.000đ/tháng là phù hợp đề 

nghị HĐXX chấp nhận. Đối với yêu cầu đóng góp tiền cấp dưỡng nuôi con từ 

tháng 03/2015 đến tháng 03/2019 tổng cộng 280.000.000đ ông Th không đồng ý 

vì theo khoản 2 điều 82 Luật HNGĐ thì việc cấp dưỡng nuôi con chung tính từ 

khi có bản án của Tòa án. Thời điểm này mặc dù ông Th, bà T đã ly thân nhưng 

vẫn là vợ chồng, nên yêu cầu này của bà T là không phù hợp với quy định của 

pháp luật nên đề nghị HĐXX không chấp nhận. Về yêu cầu chia tài sản chung và 

yêu cầu thanh toán chi phí du lịch, học hành bà T, ông Th đã rút yêu cầu nên 

không đặt ra xem xét, đình chỉ giải quyết các yêu cầu này. Về nợ chung: không 

có. Về án phí; các bên phải chịu theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Sau khi nghieân cöùu caùc taøi lieäu coù trong hoà sô vuï aùn ñöôïc thaåm tra taïi 

phieân toøa vaø caên cöù vaøo keát quaû tranh luaän taïi phieân toøa, HÑXX nhaän ñònh: 

[1] Về thẩm quyền: Ông Phạm Th cư trú tại phường Th, thành phố B, tỉnh 

Đồng Nai nên đơn xin ly hôn của bà T thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 

nhân dân TP B, tỉnh Đồng Nai. 

[2] Về thủ tục tố tụng: bà M, ông H có đơn xin xét xử vắng mặt, nên Tòa 

án tiến hành xét xử vắng mặt các đương sự. 
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[3] Về quan hệ hôn nhân:  

Bà T và ông Th kết hôn trên cơ sở tự nguyện năm 2011, có đăng ký kết hôn 

và đã được UBND phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận 

kết hôn nên được xác định là hôn nhân hợp pháp. 

Xét thấy, mâu thuẫn giữa bà T, ông Th là có thật, quá trình giải quyết vụ án 

ông Th xác nhận mâu thuẫn đã trầm trọng và đồng ý ly hôn vì xét thấy tình cảm 

vợ chồng không còn, không thể hàn gắn, vợ chồng ly thân từ 2015 đến nay không 

ai quan tâm đến ai và mỗi người sống một nơi. Từ các phân tích trên, nhận thấy 

yêu cầu xin ly hôn của bà T là có cơ sở, nên chấp nhận. 

- Veà con chung: ông, bà có 02 con chung là Phạm Nguyễn D, sinh ngày 

06/9/2003 và Phạm Nguyễn Đ, sinh ngày 17/6/2008. Hai bên thống nhất giao 02 

con cho bà T nuôi dưỡng.  

- Về cấp dưỡng nuôi con, tại phiên tòa, bà T thay đổi yêu cầu từ yêu cầu 

ông Th cấp dưỡng nuôi con 4.000.000đ/tháng tăng lên là 4.800.000đ/tháng, xét 

thấy yêu cầu này của bà T không vượt quá yêu cầu khởi kiện ban đầu nên ghi 

nhận để xem xét.  

Tuy nhiên yêu cầu này của bà T không được ông Th chấp nhận, ông Th 

đồng ý cấp dưỡng nuôi hai con mỗi con 2.000.000đ/tháng, tổng cộng là 

4.000.000đ/tháng. Xét thấy, bản thân ông Th làm nghề may hiện thu nhập không 

ổn định, lại đang điều trị bệnh nặng, bà T cũng không cung cấp được chứng cứ 

chứng minh thu nhập của ông Th, nghĩ nên chấp nhận ở mức ông Th đưa ra là 

phù hợp. 

Bà T yêu cầu ông Th phải thanh toán tiền cấp dưỡng từ tháng 03/2015 đến 

tháng 03/2019 là 48 tháng x 6.000.000đ/tháng (mỗi con 3.000.000đ/ tháng), tổng 

cộng: 280.000.000đ (hai trăm tám mươi triệu đồng) nhưng không được ông Th 

đồng ý vì theo ông Th theo khoản 2 điều 82 Luật HNGĐ thì việc cấp dưỡng tính 

từ khi có bản án của Tòa án. Bên cạnh đó, thời điểm đó ông bị bệnh nặng không 

tạo ra thu nhập, còn bị bà T bỏ mặc, cha mẹ ông phải đưa ông về nuôi và chăm 

sóc. 

Đối với yêu cầu này của bà Tuyết không được ông Th đồng ý nên không có 

cơ sở để chấp nhận vì không phù hợp quy định của pháp luật, đồng thời theo Điều 

56 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000; khoản 2 Điều 82 Luật Hôn nhân và Gia 

đình năm 2014 thì việc cấp dưỡng nuôi con chỉ được đặt ra giải quyết khi Tòa án 

quyết định việc  ly hôn và giao con chung. 

- Về tài sản chung: hai bên thống nhất tự thỏa thuận nên không đặt ra xem 

xét. 

Bà T đã rút toàn bộ yêu cầu chia tài sản chung khi ly hôn, yêu cầu thanh 

toán chi phí du lịch và tiền học phí, nên đình chỉ giải quyết yêu cầu này của bà T. 

Ông Th rút yêu cầu phản tố về việc yêu cầu chia tài sản chung khi ly hôn 

nên đình chỉ giải quyết yêu cầu này của ông Th. 

- Về nợ chung: không có. 
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- Về án phí HNGĐST: Bà T phải nộp án phí HNGĐ-ST theo quy định của 

pháp luật.  

Về án phí chia tài sản chung khi ly hôn: hoàn trả bà T, ông Th số tiền tạm 

ứng án phí đã nộp.   

Về án phí yêu cầu chi phí du lịch và tiền học phí: hoàn trả bà T số tiền tạm 

ứng án phí đã nộp. 

Về án phí cấp dưỡng: bà T không phải chịu án phí phần yêu cầu cấp dưỡng 

nuôi con không được chấp nhận. Ông Th phải nộp án phí cấp dưỡng nuôi con. 

Quan điểm của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: 

phù hợp một phần với nhận định của HĐXX nên chấp nhận một phần. 

Quan điểm của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: phù 

hợp với nhận định của HĐXX nên chấp nhận. 

Quan điểm của vị đại diện viện kiểm sát: phù hợp với nhận định của 

HĐXX nên chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

- Căn cứ vào Điều 28; Điều 203; Điều 220; Điều 227, Điều 235; Điều 266, 

Điều 271 Bộ luật tố tụng dân sự. 

- Căn cứ vào các Điều 56, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94 - Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2000 và khoản 2 Điều 82, Điều 131 Luật Hôn nhân và gia đình năm 

2014. 

- Áp dụng Pháp lệnh Án phí, Lệ phí tòa án số 10/2009/UBTVQH12 ngày 

27/02/2009 của Quốc Hội;  

Tuyên xử: 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Ánh T. 

Về quan hệ hôn nhân: bà Nguyễn T được ly hôn ông Phạm Th. 

- Veà con chung: giao 02 con chung là Phạm Nguyễn D, sinh ngày 

06/9/2003 và Phạm Nguyễn Đ, sinh ngày 17/6/2008 cho bà T trực tiếp trông nom, 

chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục. ông Th phải cấp dưỡng nuôi mỗi con 

2.000.000đ/tháng, tổng cộng là 4.000.000đ/tháng.  

Ông Th được quyền đi lại thăm nom con không ai được cản trở.  

Vì lợi ích của con khi cần thiết các bên được quyền yêu cầu thay đổi người 

trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con. 

- Về tài sản chung: tự thỏa thuận nên không đặt ra xem xét. 

- Về nợ chung: không có. 

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà T về việc yêu cầu ông Th đóng 

góp tiền nuôi con từ tháng 3/2015 đến tháng 3/2019 là 280.000.000đ (hai trăm 

tám mươi triệu đồng). 

Đình chỉ giải quyết yêu cầu chia tài sản chung khi ly hôn của bà T. 

Đình chỉ yêu cầu thanh toán chi phí học hành và du lịch của bà T. 

Đình chỉ giải quyết yêu cầu chia tài sản chung khi ly hôn của ông Th. 
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Về án phí HNGĐ-ST: bà T phải nộp 200.000đ được trừ vào tạm ứng án phí 

đã nộp tại biên lai số 8350 ngày 11/3/2015 của chi cục Thi hành án dân sự thành 

phố B.  

Hoàn trả bà T số tiền 10.000.000đ (mười triệu đồng) tạm ứng án phí đã nộp 

tại biên lai số 8349 ngày 11/3/2015 và số tiền 3.512.500đ (ba triệu năm trăm 

mười hai nghìn năm trăm đồng) tạm ứng án phí đã nộp tại biên lai số  2278  ngày 

19/8/2015; của chi cục Thi hành án dân sự thành phố B.  

Về án phí cấp dưỡng nuôi con: Ông Th phải nộp 200.000đ được trừ vào số 

tiền 2.500.000đ (hai triệu năm trăm nghìn đồng) tạm ứng án phí đã nộp, còn lại 

hoàn trả ông Thái 2.300.000đ (hai triệu ba trăm nghìn đồng) theo biên lai số 2181 

ngày 31/7/2015 của chi cục Thi hành án dân sự thành phố B. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án,quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án, hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các điều 6,7 và 9 Luật thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và nguyên đơn có đơn yêu cầu thi 

hành án, nếu bị đơn không thi hành số tiền trên thì hàng tháng coøn phaûi traû laõi ñoái 

vôùi soá tieàn chaäm traû tương ứng với thời gian chậm trả theo mức lãi suất quy định 

tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015. 

Báo cho bà T, ông Th biết được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án; Riêng bà M, ông H thời hạn trên tính từ ngày bản án được 

tống đạt, niêm yết hợp lệ theo quy định.  

 

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

Nơi nhận:      Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa  

- TAND tỉnh (2); 

- VKS (2); 

- THA Dân sự (1); 

- Lưu (4); 

- UBND xã (phường) nơi ĐKKH(1); 

- Đương sự (2).  

 

                                                                              Nguyễn Thị Phương Hảo           
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Các Hội thẩm nhân dân                          Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
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